
UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TƯ PHÁP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:  280 /QĐ-STP Bình Thuận, ngày 08 tháng 12  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc công nhận danh hiệu thi đua và tặng Giấy khen cho các tập thể, 

cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Tư pháp năm 2022 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 

của UBND tỉnh Bình Thuận Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-STP ngày 08/11/2022 của Giám đốc Sở Tư 
pháp về việc công nhận sáng kiến, giải pháp năm 2022; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Tư pháp tại Tờ trình 
số 03/TTr-HĐTĐKT ngày 07/12/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và tiền 

thưởng cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Tư 

pháp năm 2022. 

1. Công nhận Danh hiệu 

a) Công nhận Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, cá nhân “Lao động 

tiên tiến” cho 08 tập thể và 58 cá nhân, kèm theo tiền thưởng đối với mỗi tập thể 

bằng 0,8 lần mức lương cơ sở, đối với mỗi cá nhân bằng 0,3 lần mức lương cơ 

sở (Có danh sách kèm theo), (riêng 07 đồng chí đồng thời đạt danh hiệu “Chiến 

sỹ thi đua cơ sở” thì được tặng tiền thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở). 
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b) Công nhận Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 07 cá nhân (Có 

danh sách kèm theo) và kèm theo tiền thưởng bằng 01 lần mức lương cơ sở. 

2. Hình thức khen thưởng 

Tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 34 cá nhân đã có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022, kèm theo tiền thưởng đối với mỗi tập thể 

bằng 0,6 lần mức lương cơ sở, đối với mỗi cá nhân bằng 0,3 lần mức lương cơ 

sở (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thực hiện việc chi tiền thưởng 

1. Sở Tư pháp chi tiền thưởng cho các tập thể và các cá nhân (Danh sách 

theo Phụ lục 1 đính kèm). 

2. Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, Trưởng Phòng 

Công chứng số 1 và Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản chi tiền thưởng 

cho tập thể và các cá nhân thuộc Đơn vị mình (Danh sách theo Phụ lục 2 đính 

kèm). 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các Phòng, Đơn vị sự nghiệp thuộc 

Sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định này thi hành./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 4; 
- Sở Nội vụ;      
- Lãnh đạo Sở Tư pháp;    
- Phụ trách Kế toán Sở Tư pháp;   
- Lưu: VT, VP, Th. 

 

 
 
 
 
 
 

Phạm Thị Minh Hiếu 
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 Phụ lục 1 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH 
Cá nhân, tập thể khối văn phòng Sở Tư pháp được công nhận danh hiệu thi 

đua và tặng Giấy khen đạt thành tích trong công tác Tư pháp năm 2022 
(Kèm theo Quyết định số:  280 /QĐ-STP ngày  08  tháng 12 năm 2022  

của Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận) 

  

  Stt 
Họ và tên cá nhân/  

Tên tập thể 
Chức vụ, chức danh 

Công nhận 
danh hiệu 

Hình thức khen 
thưởng 

I Về tập thể     

01 Văn phòng Sở 
Tập thể Lao 
động tiên tiến 

 

02 Thanh tra Sở 
Tập thể Lao 
động tiên tiến 

 

03 Phòng Nghiệp vụ 1 
Tập thể Lao 
động tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

04 Phòng Nghiệp vụ 2 
Tập thể Lao 
động tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

05 Phòng Nghiệp vụ 3 
Tập thể Lao 
động tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

II Về cá nhân   

01 Phạm Thị Minh Hiếu Giám đốc Sở Tư pháp 
Chiến sĩ thi 
đua cơ sở 

 

02  Đặng Văn Đào 
Phó Giám đốc  

Sở Tư pháp 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

03 Nguyễn Quốc Thắng 
Phó Giám đốc  

Sở Tư pháp 
Chiến sĩ thi 
đua cơ sở 

 

04 Châu Thị Vân Phó Chánh Văn phòng 
Lao động 
tiên tiến 

 

05 Phạm Thị Thanh Huyền Phụ trách Kế toán Sở 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

06 Nguyễn Thị Ngọc Minh Văn thư - Thủ quỹ Sở 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

07 Lương Thị Phương Thảo 
Chuyên viên  

Văn phòng Sở 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

08 Đào Ngọc Thuận 
Chuyên viên  

Văn phòng Sở 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

09 Lương Thành Danh 
Chuyên viên  

Văn phòng Sở 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

10 Trần Trọng Thìn Chuyên viên  Lao động  
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Văn phòng Sở tiên tiến 

11 Nguyễn Khả Thịnh 
Chuyên viên biệt phái  

(Trung tâm Hành chính công) 
Chiến sĩ thi 
đua cơ sở 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

12 Phạm Ngọc Minh Nhân viên lái xe  
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

13 Nguyễn Huy Phúc Nhân viên bảo vệ 
Lao động 
tiên tiến 

 

14 Nguyễn Thị Nga Nhân viên phục vụ 
Lao động 
tiên tiến 

 

15 Huỳnh Thị Hồng Lĩnh Chánh Thanh tra Sở 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

16 Bùi Danh Dũng 
Trưởng phòng  
Nghiệp vụ 1 

Lao động 
tiên tiến 

 

17 Nguyễn Vĩnh Kim Loan 
Phó Trưởng Phòng 

Nghiệp vụ 1 
Chiến sĩ thi 
đua cơ sở 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

18 Đắc Thị Nguyện 
Chuyên viên  

Phòng Nghiệp vụ 1 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

19 Đặng Thị Như Phương 
Chuyên viên  

Phòng Nghiệp vụ 1 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

20 Nguyễn Thị Ngọc Cầm 
Trưởng phòng  
Nghiệp vụ 2 

Chiến sĩ thi 
đua cơ sở 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

21 Nguyễn Thị Thanh Tuyên 
Phó Trưởng Phòng 

Nghiệp vụ 2 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

22 Từ Thị Mỹ Oanh  
Chuyên viên  

Phòng Nghiệp vụ 2 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

23 Thông Thị Phương Hà 
Chuyên viên  

Phòng Nghiệp vụ 2 
Chiến sĩ thi 
đua cơ sở 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

24 Phạm Thị Lanh 
Chuyên viên  

Phòng Nghiệp vụ 2 
Lao động 
tiên tiến 

 

25 Nguyễn Văn Hải 
Trưởng phòng  
Nghiệp vụ 3 

Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

26 Dương Thị Trúc Linh 
Phó Trưởng Phòng 

Nghiệp vụ 3 
Chiến sĩ thi 
đua cơ sở 

 

27 Mai Thảo Bích Trâm 
Chuyên viên  

Phòng Nghiệp vụ 3 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

28 Lê Nguyễn Bảo Quốc 
Chuyên viên  

Phòng Nghiệp vụ 3 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 
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 Phụ lục 2 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 
Cá nhân, tập thể đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp được công nhận 

danh hiệu thi đua và tặng Giấy khen đạt thành tích trong  
công tác Tư pháp năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số: 280 /QĐ-STP ngày  08  tháng 12 năm 2022  
của Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận) 

 
 

  Stt 
Họ và tên cá nhân/  

Tên tập thể 
Chức vụ, chức danh 

Công nhận 
danh hiệu 

Hình thức 
khen thưởng 

I Về tập thể     

01 Phòng Công chứng số 1 
Tập thể Lao 
động tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

02 Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản 
Tập thể Lao 
động tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

03 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
Tập thể Lao 
động tiên tiến 

 

II Về cá nhân   

01 Ngô Giang Bảo 
Giám đốc Trung tâm 

Dịch vụ Đấu giá tài sản  
Lao động 
tiên tiến 

 

02 Đặng Viết Dũng 
Phó Giám đốc  

Trung tâm Dịch vụ đấu 
giá tài sản 

Lao động 
tiên tiến 

 

03 Nguyễn Thị Hoàng Phước 
Văn thư - Thủ quỹ  

Trung tâm Dịch vụ đấu 
giá tài sản  

Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

04 Phạm Quang Huy 
Kế toán Trung tâm  

Dịch vụ đấu giá tài sản  
Lao động 
tiên tiến 

 

05 Nguyễn Thị Thu Linh 
Kế toán – HCVP  

Trung tâm Dịch vụ đấu 
giá tài sản  

Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

06 Nguyễn Thị Kiều Châu 
Giám đốc Trung tâm  

Trợ giúp pháp lý 
Lao động 
tiên tiến 

 

07 Nguyễn Trường Duy 
Trưởng Chi nhánh  

Trợ giúp pháp lý số 3 
Lao động 
tiên tiến 

 

08 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 
Kế toán Trung tâm  
Trợ giúp pháp lý 

Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

09 Lê Hoàng Sơn 
Chuyên viên Trung tâm  

Trợ giúp pháp lý 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

10 Nguyễn Thị Nhật Chuyên viên Trung tâm  Lao động  
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Trợ giúp pháp lý tiên tiến 

11 Nguyễn Thị Thu Hồng 
Chuyên viên Trung tâm  

Trợ giúp pháp lý 
Lao động 
tiên tiến 

 

12 Phan Hoài Trọng 
Chuyên viên Trung tâm  

Trợ giúp pháp lý 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

13 Nguyễn Thị Minh Thư 
Chuyên viên Trung tâm  

Trợ giúp pháp lý 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

14 Nguyễn Thị Mỹ Trang 
Chuyên viên Chi nhánh  
Trợ giúp pháp lý số 3 

Lao động 
tiên tiến 

 

15 Lê Thị Vy Nương 
Chuyên viên Chi nhánh  
Trợ giúp pháp lý số 1 

Lao động 
tiên tiến 

 

16 Huỳnh Thanh Sang 
Trưởng Phòng  

Công chứng số 1 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

17 Võ Huỳnh Thanh Luân 
Phó Trưởng Phòng  
Công chứng số 1 

Lao động 
tiên tiến 

 

18 Nguyễn Thanh Tùng 
Công chứng viên  

Phòng Công chứng số 1 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

19 Trương Hoàng Thùy Liên 
Chuyên viên  

Phòng Công chứng số 1 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

20 Trần Thị Ngọc Hòa 
Chuyên viên  

Phòng Công chứng số 1 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

21 Lưu Minh Hải 
Chuyên viên  

Phòng Công chứng số 1 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

22 Lương Nguyên Ngữ 
Chuyên viên  

Phòng Công chứng số 1 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

23 Châu Quang Khanh 
Chuyên viên  

Phòng Công chứng số 1 
Lao động 
tiên tiến 

 

24 Nguyễn Duy Hoàng 
Chuyên viên  

Phòng Công chứng số 1 
Lao động 
tiên tiến 

 

25 Huỳnh Bích Trâm 
Cán sự  

Phòng Công chứng số 1 
Lao động 
tiên tiến 

 

26 Nguyễn Thị Minh Hiếu 
Phụ trách Kế toán  

Phòng Công chứng số 1 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

27 Trần Thị Thu Yến 
Thủ Quỹ  

Phòng Công chứng số 1 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

28 Vũ Khánh Linh 
Chuyên viên  

Phòng Công chứng số 1 
Lao động 
tiên tiến 

 

29 Đào Thị Tuyết Linh 
Nhân viên Photo  

Phòng Công chứng số 1 
Lao động 
tiên tiến 

Giấy khen của 
Giám đốc Sở 

30 Lê Văn Sáu 
Nhân viên bảo vệ  

Phòng Công chứng số 1 
Lao động 
tiên tiến 
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